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	10. Bài tập về khí lí tưởng 
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Chương I. Vật lí nhiệt
	Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể
	Nhận biết
 Nêu rõ quá trình chuyển thể giữa các trạng thái (nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ, thăng hoa).
	1
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
+ Giải thích cấu trúc phân tử của các trạng thái rắn, lỏng, khí.
+ So sánh đặc điểm của các thể rắn, lỏng, và khí về mặt cấu trúc và tính chất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
+ Hỏi về ứng dụng của sự chuyển thể trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như việc sử dụng nước đá để bảo quản thực phẩm.
+ Yêu cầu học sinh giải thích hiện tượng như sương mù, mây, hoặc sự hình thành tuyết dựa trên quá trình chuyển thể.
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	Vận dụng cao
+ Tính toán liên quan mật độ phân tử khí, khối lượng riêng.
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	Nội năng. Định luật I của nhiệt động lực học
	Nhận biết
+  Định nghĩa nội năng, nhiệt lượng, và công trong hệ thống nhiệt động lực học.
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	Thông hiểu
+ Giải thích các hiện tượng liên quan đến sự thay đổi nội năng trong đời sống thực tế.
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	Vận dụng
+ Yêu cầu tính toán nội năng, công hoặc nhiệt lượng trong quá trình nhiệt động.
+ Dùng định luật I của nhiệt động lực học để giải các bài tập thực tế.
+ Yêu cầu học sinh phân tích toàn bộ chu trình nhiệt động của một động cơ nhiệt, tính công suất hoặc hiệu suất.
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	Nhiệt độ. Thang nhiệt độ - nhiệt kế
	Nhận biết
+ Kiểm tra kiến thức về khái niệm nhiệt độ, các thang nhiệt độ phổ biến, và nguyên lý hoạt động của nhiệt kế.
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	Thông hiểu
+ Giải thích mối quan hệ giữa các thang nhiệt độ và sự khác nhau giữa chúng.
+ Giải thích các hiện tượng thực tế liên quan đến nhiệt độ và cách các loại nhiệt kế hoạt động.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
+ Sử dụng các công thức quy đổi giữa các thang nhiệt độ để giải các bài tập thực tiễn.
+ Giải thích cách lựa chọn nhiệt kế phù hợp cho các tình huống cụ thể.
+ Thiết kế một thí nghiệm hoặc quy trình để đo nhiệt độ một cách chính xác trong các điều kiện khác nhau.
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	Nhiệt dung riêng; Nhiệt nóng chảy riêng; Nhiệt hoá hơi riêng
	Nhận biết
+ Kiến thức về các khái niệm và công thức cơ bản về nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt hóa hơi riêng 
	1
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	Thông hiểu
+ Giải thích các hiện tượng liên quan đến nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy và nhiệt hóa hơi riêng 
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	Vận dụng
+ Sử dụng công thức nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, và nhiệt hóa hơi riêng để giải các bài tập cơ bản ứng dụng thực tế
+ giải quyết các bài tập có sự tham gia của nhiều quá trình nhiệt động hoặc các chất khác nhau.
+ đề xuất và giải thích cách đo nhiệt dung riêng hoặc nhiệt nóng chảy riêng trong thực tế.
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	Vận dụng cao
- Từ thí nghiệm thực tế, xác định nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hóa hơi riêng. 
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Chương II. Khí lí tưởng
	Mô hình động học phân tử chất khí
	Nhận biết
+ Nêu được mô hình khí lí tưởng.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
+ Phân tích mô hình chuyển động Brown, nêu được các phân tử trong chất khí chuyển động hỗn loạn.
+ Từ kết quả thực nghiệm và mô hình nêu được thuyết động học phân tử chất khí.
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	Vận dụng
+ Vận dụng thuyết động học phân tử chất khí giải thích được một số hiện tượng trong đời sống.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Định luật Boyle
	Nhận biết
+ Nêu được ba thông số p, V, T xác định trạng thái của một khối khí xác định.
+ Trả lời được thế nào quá trình biến đổi trạng thái, quá trình đẳng nhiệt.
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	Thông hiểu
+ Thực hiện thí nghiệm khảo sát được định luật Boyle: Khi giữ không đổi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó. Từ thí nghiệm ghi được bảng số liệu p, V và dùng bảng số liệu đó vẽ được đồ thị sự phụ thuộc p theo V.
+ Phát biểu được nội dung và viết được biểu thức định luật Boyle.
+ Vẽ được đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ p – V.
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1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
+ Vận dụng định luật Boyle giải được một số bài tập đơn giản và giải thích được một số hiện tượng trong cuộc sống.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao
- Bài toán bơm bóng, chiết khí, lật hoặc xoay ống chứa thủy ngân
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	Định luật Charles
	Nhận biết
+ Định nghĩa được quá trình đẳng áp.
+ Phát biểu được nội dung và viết được biểu thức định luật Charles.
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	Thông hiểu
+ Nêu được ý nghĩa của độ không tuyệt đối.
+ Vận dụng được định luật Charles giải một số bài tập đơn giản.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
+ Vận dụng định luật Charles giải được một số bài tập đơn giản và giải thích được một số hiện tượng trong cuộc sống.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao
- Bài toán giọt thủy ngân trong bình hình cầu khi thay đổi nhiệt độ
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	Phương trình trạng thái khí lí tưởng
	Nhận biết
+ Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.
+ Viết được phương trình Claperon.
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	Thông hiểu
+ Bằng kiến thức cũ về quá trình đẳng nhiệt và đẳng áp, HS thiết lập được mối liên hệ p, V, T của một khối khí lí tưởng xác định.
+ Tính toán để tìm được hằng số khí lí tưởng R = 8,31 J/mol.K.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
+ Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng giải được một số bài tập.
+ Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng, phương trình Claperon giải thích được một số hiện tượng đơn giản, giải thích được nguyên lí hoạt động của một số thiết bị như bóng thám không, túi khí trong xe ô tô,...
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	Vận dụng cao
- Khí đa quá trình, đồ thị biến đổi trạng thái, định luật I nhiệt động lực học.
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	Áp suất khí theo mô hình động học phân tử. Quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ
	Nhận biết
+ Viết được biểu thức áp suất theo mô hình động học phân tử.
+ Nêu được áp suất phân tử lên thành bình tỉ lệ thuận với khối lượng phân tử, mật độ phân tử, trung bình của bình phương tốc độ phân tử.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
+ Thiết lập và viết được biểu thức động năng phụ thuộc nhiệt độ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
+ Vận dụng được công thức áp suất theo mô hình động học phân từ và công thức động năng trung bình của phân tử phụ thuộc nhiệt độ, giải thích được biểu thức liên hệ các thông số trạng thái của quá trình đẳng nhiệt và đẳng tích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài tập về khí lý tưởng
	Biết: Viết được phương trình trạng thái của khí lý tưởng




Hiểu: đọc và diễn giải các quá trình trạng thái trong các chu trình. 
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	Vận dụng: tính toán áp dụng các đẳng quá trình và phương trình TT và PT Ca- pey- rôn làm các bài tập đơn giản
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	Vận dụng cao
- Bài toán đồ thị chất khí, hơ nóng piston có hai ngăn, khí cầu, túi khí trong ô tô, đun nóng khí trong chai để bật nắp.
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	Tổng số câu
	9
	3
	2
	4
	6
	4
	4
	2
	1
	1
	2
	2

	Tổng số điểm
	4,5
	4,0
	1,5

	Tỉ lệ %
	45
	40
	15




